CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC TẬP TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Dùng cho thi tuyển vào hệ chuyên)

Họ và tên học sinh: 	
Sinh ngày: 	
Hộ khẩu thường trú: 	
	
Học sinh lớp 9 trường THCS: 	
Đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT chuyên, môn chuyên:	
năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Vinh.

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC TẬP

	TT
	Lớp
	Xếp loại
	Điểm TBC
học tập
	Kết quả học tập
môn chuyên
...................
	Ghi chú

	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	
	
	

	1
	6
	

	
	
	
	

	2
	7
	

	
	
	
	

	3
	8
	

	
	
	
	

	4
	9
	

	
	
	
	


Lưu ý: 
- Bảng ghi kết quả học tập không được tẩy xóa; 
- Riêng chuyên thí sinh đăng ký dự tuyển vào chuyên Tin nếu thi môn Toán thì lấy điểm là môn chuyên là môn Toán, nếu thi môn tin thì lấy điểm là môn chuyên là môn Tin).

	
	         ..........................,  ngày       tháng     năm 2022
       HIỆU TRƯỞNG
       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC TẬP
TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Dùng cho thi tuyển vào hệ chất lượng cao)

Họ và tên học sinh: 	
Sinh ngày: 	
Hộ khẩu thường trú: 	
Học sinh lớp 9 trường THCS: 	
     Đăng ký thi tuyển vào lớp 10 Hệ chất lượng cao, Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh năm học 2022 - 2023.


BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC TẬP

	TT
	Lớp
	Xếp loại
	Điểm tổng kết môn
	

	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Toán
	Ngữ văn
	Tiếng
Anh
	Ghi chú

	1
	6
	

	
	
	
	
	

	2
	7
	
	
	
	
	
	


	3
	8
	
	
	
	
	
	


	4
	9
	
	
	
	
	
	



Lưu ý: Bảng ghi kết quả học tập không được tẩy xóa,
	
	       
  ..........................,  ngày        tháng     năm 2022
       HIỆU TRƯỞNG
       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)











CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC TẬP
TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Dùng cho xét tuyển thẳng vào hệ chất lượng cao)

Họ và tên học sinh: 	
Sinh ngày: 	
Hộ khẩu thường trú: 	
Là học sinh lớp 9 trường THCS: 	
             Đăng ký xét tuyển thẳng vào lớp 10 hệ chất lượng cao Trường THPT Chuyên - Trường Đại học Vinh năm học 2022 - 2023.

BẢNG GHI KẾT QUẢ HỌC TẬP

	TT
	Lớp
	Xếp loại
	Điểm tổng kết môn
	Ghi chú

	
	
	Học lực
	Hạnh kiểm
	Toán
	Ngữ văn
	Tiếng
Anh
	

	1
	6
	
	
	
	
	
	

	2
	7
	
	
	
	
	
	


	3
	8
	
	
	
	
	
	


	4
	9
	
	
	
	
	
	



Lưu ý: Bảng ghi kết quả học tập không được tẩy xóa.
	

	       
  ..........................,  ngày        tháng      năm 2022
       HIỆU TRƯỞNG
       (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




